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         Số: 12A/PP-HĐQT                    TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 1 năm 2014 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(năm 2013) 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
- Sở Giao dịch Chứng khoán. 

 
 Tên công ty đại chúng: TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ 
 Địa chỉ trụ sở chính: . 
 Điện thoại: (08) 3514 7340                     
 Fax: (08) 3840 6790 
 Email: info@phongphucorp.com 
 Vốn điều lệ: 656.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi sáu tỷ hai trăm 

năm mươi triệu đồng) 
I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 2013): 

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp 

tham dự 
Tỷ lệ Lý do không tham dự 

1.  Trần Quang Nghị Chủ tịch 59 100%  
2.  

Phạm Xuân Lập Phó Chủ tịch 22 100% 

Đã mất do bệnh ngày 
17/5/2013 (tỷ lệ 
100% tương ứng với 
thời gian giữ chức 
vụ) 

3.  Trần Quang Sáng Ủy viên 59 100%  
4.  Phạm Xuân Trình Ủy viên 59 100%  
5.  Phạm Minh Hương Ủy viên 59 100%  

 
2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:  

Tổng Giám đốc thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình tài chính, tình hình 
sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng Công ty. Từ cơ sở này, Hội đồng quản trị Tổng công 
ty có điều kiện thực hiện giám sát chặc chẽ và kịp thời chỉ đạo chấn chỉnh các hoạt động của 
Ban điều hành, đặc biệt trong các công tác tổ chức, quản lý điều hành, xúc tiến đầu tư và đẩy 
mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời và hiệu quả. 

Tất cả các vấn đề phát sinh bất thường liên quan đến hoạt động của Tổng Công ty đều 
được Cơ quan Tổng Giám đốc báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị nắm 
rõ diễn biến tình hình và kịp thời có ý kiến chỉ đạo khi cần thiết. 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
PHONG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Hội đồng quản trị cũng tham gia các cuộc họp giao ban của Cơ quan Tổng Giám đốc, 
các buổi Hội thảo, Hội nghị, các cuộc họp, cuộc gặp mặt quan trọng với các Cơ quan Ban, 
Ngành hữu quan, với các đối tác liên quan khi có các vấn đề quan trọng. 

3.  Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  
Theo cơ cấu tổ chức hiện tại, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú chỉ đạo Phòng Tổng hợp 

Pháp chế Tổng Công ty thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Hội đồng quản trị (chưa thành lập 
các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị). Phòng Tổng hợp Pháp chế đã theo dõi và tổ chức, 
lập biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông, Hội nghị 
sơ kết, tổng kết…Cung cấp, công bố thông tin tài chính theo quy định. 
II. CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm 
2013): 
 
STT Số Nghị 

quyết/Quyết định 
Ngày Nội dung 

1.  01/QĐ-HĐQT 18/01/2013 Về việc đầu tư dự án “Khu du lịch Quốc tế Thuận 
Phong” tại thôn Phú Hải 2, xã Lộc Phú, huyện Phú 
Lộc, tỉnh Thừa thiên Huế 

2.  02/QĐ-HĐQT 10/02/2013 Về việc xin phê duyệt điều chỉnh đầu tư Dự án phát 
triển Khu nhà ở tại Phường Tăng Nhơn Phú B, Q9 

3.  03/QĐ-HĐQT 01/03/2013 Về việc thôi nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
Tổng Công ty cổ phần Phong Phú 

4.  04/QĐ-HĐQT 06/03/2013 Về việc thành lập Sàn giao dịch Bất động sản 
Phong Phú 

5.  05/QĐ-HĐQT 08/03/2013 Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban kiểm 
soát với chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty 
cổ phần Dệt Vải Phong Phú 

6.  06/QĐ-HĐQT 08/03/2013 Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban kiểm 
soát với chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty 
cổ phần Dệt May Nha Trang 

7.  07/QĐ-HĐQT 08/03/2013 Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban kiểm 
soát Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi 
(Vigatexco) 

8.  08/QĐ-HĐQT 08/03/2013 Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên Công ty TNHH 
MTV SCM Phong Phú 

9.  09/QĐ-HĐQT 08/03/2013 Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban kiểm 
soát với chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty 
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cổ phần Đầu tư phát triển Phong Phú Sơn Trà 
10.  10/QĐ-HĐQT 08/03/2013 Về việc giới thiệu nhân sự ứng cử vào Ban kiểm 

soát Công ty cổ phần Đầu tư Phước Long 
11.  11A/QĐ-HĐQT 12/03/2013 Về việc gia hạn thời gian thanh toán cho Công ty 

CP Phát triển Nhà Phong Phú – Daewon – Thủ 
Đức 

12.  12A/QĐ-HĐQT 08/04/2013 Về việc triển khai kế hoạch thực hiện Dự án Khu 
nhà ở tại Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9 

13.  19/QĐ-HĐQT 15/04/2013 Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Công ty TNHH MTV SCM Phong Phú 

14.  20/QĐ-HĐQT 15/04/2013 Về việc bổ nhiệm Thành viên Hội đồng thành viên 
Công ty TNHH MTV SCM Phong Phú 

15.  21/QĐ-HĐQT 15/04/2013 Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn 
của Tổng Công ty tại Công ty TNHH MTV SCM 
Phong Phú 

16.  22/QĐ-HĐQT 18/04/2013 Về việc thống nhất vay vốn ngắn hạn tại Công ty 
Tài chính Cổ phần Dệt May 

17.  22A/QĐ-HĐQT 18/04/2013 Về việc giới thiệu nhân sự vào Hội đồng quản trị 
Công ty cổ phần Dệt May Nha Trang 

18.  24/NQ-HĐQT 23/04/2013 Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp tại 
Công ty cổ phần Bất động sản Dệt May Việt Nam 

19.  25/NQ-HĐQT 27/04/2013 Về việc thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản 
xuất kinh doanh 2012 

20.  26/NQ-HĐQT 10/05/2013 Về việc cử người đại diện quản lý phần vốn của 
Tổng Công ty tại Công ty CP Đầu tư Phước Long 

21.  26A/NQ-HĐQT 10/05/2013 Về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ 
22.  27A/NQ-HĐQT 13/05/2013 Về việc thông qua kết quả, kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đề xuất thuê chuyên gia nước ngoài Công 
ty cổ phần Nguyên phụ liệu Dệt May Bình An 

23.  28/QĐ-HĐQT 28/05/2013 Về việc chuyển giao tài sản “Đầu tư tăng năng lực 
sản xuất Sợi Chỉ May” 

24.  30/QĐ-HĐQT 03/06/2013 Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Công ty 
25.  31/QĐ-HĐQT 03/06/2013 Về việc thay đổi người đại diện pháp luật của Tổng 

Công ty 
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26.  35/QĐ-HĐQT 17/06/2013 Về việc cử bổ sung, thay đổi người đại diện quản 
lý vốn của Tổng Công ty và bổ nhiệm chức danh 
quản lý tại Công ty TNHH MTV Bất động sản 
Phong Phú 

27.  36/QĐ-HĐQT 17/06/2013 Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn 
của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển 
Nhà Phong Phú – Daewon – Thủ Đức 

28.  37/QĐ-HĐQT 17/06/2013 Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn 
của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Dệt May 
Nha Trang 

29.  38/QĐ-HĐQT 17/06/2013 Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn 
của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Xây dựng 
Phong Đức 

30.  39/QĐ-HĐQT 17/06/2013 Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn 
của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Thương mại 
Chọn 

31.  40/QĐ-HĐQT 17/06/2013 Về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn 
của Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Phát triển 
Nhà Thủ Đức 

32.  41A/QĐ-HĐQT 29/6/2013 Về việc đồng ý chuyển nhượng tài sản “Dự án đầu 
tư dây chuyền kéo sợi Polyester” cho PPYT 

33.  42/QĐ-HĐQT 01/7/2013 Về việc ban hành quy chế người đại diện quản lý 
phần vốn của Tổng Công ty 

34.  45/QĐ-HĐQT 18/7/2013 Về việc cử người đại diện vốn và nhân sự tham gia 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công ty cổ 
phần Quốc tế Phong Phú. 

35.  46/QĐ-HĐQT 18/7/2013 Về việc cử người đại diện vốn và nhân sự tham gia 
Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Công  ty cổ 
phần Phước Lộc 

36.  48/QĐ-HĐQT 22/7/2013 Về việc cử người đại diện vốn tại Công  ty TNHH 
SXKD Nguyên phụ liệu Dệt May Việt Nam 

37.  53/QĐ-HĐQT 12/8/2013 Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh 
Công ty TNHH MTV Sợi Chỉ May Phong Phú 

38.  56/QĐ-HĐQT 05/9/2013 Về việc chi trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu năm 
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2012 
39.  58/QĐ-HĐQT 19/9/2013 Về việc phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức tăng vốn 

điều lệ 
40.  59/QĐ-HĐQT 03/10/2013 Về việc thành lập Ban quản lý dự án tái cấu trúc 

Tổng Công ty bằng nguồn vốn ADB 
41.  60/QĐ-HĐQT 03/10/2013 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Ban quản lý dự án tái cấu trúc Tổng Công ty 
bằng nguồn vốn ADB 

42.  60A/QĐ-HĐQT 01/10/2013 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng 
thương hiệu của Tổng Công ty 

43.  62/QĐ-HĐQT 18/10/2013 Về việc đồng ý phương án thoái vốn tại Công ty 
CP Bất động sản Điện lực Dầu khí 

44.  63/QĐ-HĐQT 
 

08/11/2013 Về việc để Ông Đặng Vũ Hùng từ nhiệm chức vụ 
Phó Tổng Giám đốc 

45.  64/QĐ-HĐQT 
        

08/11/2013 Về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của 
Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Dệt Vải Phong 
Phú 

46.  65/QĐ-HĐQT 
        

08/11/2013 Về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của 
Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát 
triển Vinatex 

47.  66/QĐ-HĐQT 
        

08/11/2013 Về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của 
Tổng Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư Phong 
Phú Sơn Trà 

48.  67/QĐ-HĐQT 
        

08/11/2013 Về việc đồng ý phương án chuyển nhượng Khu đất 
tại 14 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Đà Lạt 

49.   08/11/2013 Phê duyệt mua xe ôtô của Công ty cổ phần Phát 
triển nhà Phong Phú- Daewon- Thủ đức 

50.   19/11/2013 Chấp thuận biểu quyết giải thể Công ty cổ phần 
Cung ứng vật tư Dệt May Việt Nam. 

51.  69/QĐ-HĐQT 27/11/2013 Về việc bổ nhiệm Ông Lý Anh Tài làm Tổng giám 
đốc Công ty TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú 

52.  70/QĐ-HĐQT 28/11/2013 Về việc thay đổi trụ sở chính Công ty TNHH MTV 
Bất động sản Phong Phú 

53.  73/QĐ-HĐQT 30/11/2013 Về việc thôi đại diện quản lý phần vốn của Tổng 
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Công ty tại Công ty cổ phần Dệt May Thắng Lợi 
54.  75/QĐ-HĐQT 04/12/2013 Về việc thay đổi người đại diện pháp luật Công ty 

TNHH MTV Sợi Chỉ May Phong Phú 
55.  77/NQ-HĐQT 20/12/2013 Về việc thông qua phương án huy động vốn bằng 

trái phiếu 
56.  77A/NQ-HĐQT 20/12/2013 Về việc dự kiến kế hoạch chi trả cổ tức và tổ chức 

Đại hội cổ đông thường niên 2014 
57.  78/NQ-HĐQT 20/12/2013 Về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu 
58.       

28/12/2013 
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc 
điều hành, phân công thư ký Hội đồng quản trị 

59.  84/NQ-HĐQT 30/12/2013 Về việc điều chuyển mô hình sản xuất Công ty 
TNHH MTV Sợi chỉ may Phong Phú về Tổng 
Công ty, chủ trương sáp nhập Công ty cổ phần Dệt 
Gia dụng và Công ty cổ phần Dệt Vải Phong Phú  
vào Tổng Công ty 

 
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại 
khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2013):  
  
STT Tên tổ 

chức/cá 
nhân 

Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 
(nếu 
có) 

Chức vụ tại 
công ty 
(nếu có) 

Số 
CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/ 
ĐKKD 

Địa 
chỉ 

Thời 
điểm 
bắt 

đầu là 
người 

có 
liên 
quan 

Thời điểm 
không còn 
là người có 
liên quan 

Lý 
do 

1. Ông 
Phạm 
Xuân 
Lập 

 Phó Chủ 
tịch Hội 
đồng quản 
trị kiêm 
Tổng Giám 
đốc 

     17/5/2013 Mất 
do 
bệnh  

 
Ngày 17/5/2013, Ông Phạm Xuân Lập – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ 

phần Phong Phú đã qua đời do lâm bệnh nặng. Cho đến thời điểm 31/12/2013, Hội đồng quản trị 
Tổng Công ty khuyết 01 thành viên. Dự kiến xin ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu bổ sung thành 
viên mới. 
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V. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (Báo cáo 6 tháng/năm): 
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: 

 
 

Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty  
(nếu có) 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

A. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 

1. Ông Trần Quang Nghị  Chủ tịch 
HĐQT 

    1.473.454 2.245%  

1.1 Bà Trần Thị Trầm Thanh  Vợ     52.500 0.080%  
1.2 Ông Trần Dương Phương 

Hùng 
 Con        

1.3 Ông Trần Dương Phương 
Hoàng 

 Con        

1.4 Ông Trần Ngọc Định  Em        
1.5 Tập Đoàn Dệt May Việt Nam  Tổng Giám 

đốc kiêm  
TV HĐTV 

       

1.6 Công ty cổ phần Đầu tư Phát 
triển Phong Phú 

 Chủ tịch 
HĐQT 

       

1.7 Công ty cổ phần Phát triển 
Nhà Thủ Đức (Thuduc house) 

 Phó Chủ 
tịch HĐQT 

    1.347.720 3.58%  

1.8 Công ty TNHH Coats Phong 
Phú 

 Chủ tịch 
HĐTV 

       

1.9 Công ty cổ phần Đầu tư Phát 
triển Phong Phú Lăng Cô 

 Chủ tịch 
HĐQT 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty  
(nếu có) 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

1.10 Tổng Công ty cổ phần Dệt 
May Hà Nội 

 Chủ tịch 
HĐQT 

       

1.11 Công ty cổ phần May Bình 
Minh 

 Chủ tịch 
HĐQT 

       

1.12 Công ty cổ phần Phát triển 
Nhà và Đô thị Phú Quốc 

 Ủy viên  
HĐQT 

 

       

2. Ông Phạm Xuân Trình  Tổng Giám 
đốc kiêm 
Ủy viên 
HĐQT 

 

    200.000 0.320%  

2.1 Ông Phạm Liệu  Cha        
2.2 Bà Dương Thị Bảo Châu  Vợ     10.486 0.016%  
2.3 Phạm Ánh Dương  Con       Còn 

nhỏ 
2.4 Phạm Hoàng Duy  Con       Còn 

nhỏ 
2.5 Ông Phạm Xuân Phụng  Anh        
2.6 Ông Phạm Toan  Anh        
2.7 Ông Phạm Tính  Anh        
2.8 Ông Phạm Văn Báo  Anh        
2.9 Bà Phạm Thị Bích Nhi  Em        
2.10 Bà Phạm Thị Bích Phương  Em        
2.11 Công ty cổ phần Dệt May 

Nha Trang 
 

 Chủ tịch 
HĐQT 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty  
(nếu có) 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

2.12 Công ty cổ phần Dệt Gia 
dụng Phong Phú 

 Chủ tịch 
HĐQT 

       

2.13 Công ty cổ phần Dệt May Gia 
Định Phong Phú 

 Phó Chủ 
tịch HĐQT 

 

       

3. Ông Trần Quang Sáng  Ủy viên  
HĐQT 

 

    13.062 0.019%  

3.1 Ông Trần Công Đức  Cha        
3.2 Bà Nguyễn Thị Tiệp  Mẹ        
3.3 Bà Lê Thị Hiền  Vợ        
3.4 Bà Trần Thị Thanh Trúc  Con        
3.5 Ông Trần Quang Lộc  Con        
3.6 Bà Trần Thị Hương Lan  Em        
3.7 Bà Trần Thị Hương Xuân  Em        
3.8 Bà Trần Thị Hương Hoa  Em        
3.9 Công ty TNHH TM Phước 

Phát 
 Giám đốc        

3.10 Công ty CP Đầu tư Phong 
Vân 

 Chủ tịch 
HĐQT 

       

3.11 Công ty TNHH MTV Bất 
Động Sản Phong Phú 

 Ủy viên  
HĐTV 

 

       

4. Bà Phạm Minh Hương  Ủy viên 
HĐQT 

 

    189.655 0.289%  

4.1 Ông Phạm Minh  Cha        
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Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty  
(nếu có) 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

4.2 Bà Trần Thị Đường  Mẹ     666.472 1.015%  
4.3 Ông Phạm Minh Phương  Em        
4.4 Công ty cổ phần Xúc tiến 

Thương mại và Đầu tư Phong 
Phú. 

 Chủ tịch 
HĐQT 

       

4.5 Công ty cổ phần Dệt Gia 
dụng Phong Phú 

 Ủy viên 
HĐQT 

       

4.6 Công ty Liên doanh Giao 
nhận Vận tải Trimax 

 Ủy viên 
HĐQT 

       

4.7 Công ty cổ phần Tiếp vận 
Hoàng Kim 

 Ủy viên 
HĐQT 

       

4.8 Công ty TNHH MTV TM 
Thời trang Dệt May Việt Nam 

 Tổng Giám 
đốc 

 
 
 

      

B. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN CƠ QUAN TỔNG GIÁM ĐỐC 
(01 trong 05 thành viên trong Cơ quan Tổng Giám đốc thuộc Hội đồng quản trị, xem lại thông tin những người này trong HĐQT) 
 

1. Bà Bùi Thị Thu  Phó Tổng 
Giám đốc 

Thường trực 
 

    48.727 0.074%  

1.1 Ông Ngô Ngọc Thanh  Chồng     24.645 0.037%  
1.2 Ông Ngô Anh Tuấn  Con     12.321 0.018%  
1.3 Ngô Anh Quân  Con        
1.4 Ông Bùi Văn Đặng  Anh        
1.5 Bà Bùi Thị Đước  Chị        
1.6 Ông Bùi Văn Chung  Em        
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Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty  
(nếu có) 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

1.7 Ông Bùi Văn Tâm  Em        
1.8 Công ty TNHH MTV Bất 

động sản Phong Phú 
 Chủ tịch 

HĐTV kiêm 
TGĐ 

       

1.9 Công ty CP Dệt Gia dụng 
Phong Phú 

 Ủy viên 
HĐQT 

       

1.10 Công ty CP Dệt Vải Phong 
Phú 

 Ủy viên 
HĐQT 

       

1.11 Công ty CP Thông Đức  Ủy viên 
HĐQT 

       

1.12 Công ty cổ phần Len Việt 
Nam 

 Ủy viên 
HĐQT 

 

       

2. Bà Phan Kim Hằng       34.348 0.052% 
 

 

2.1 Ông Phan Hòa Ứng  Cha        
2.2 Bà Đinh Kim Dung  Mẹ        
2.3 Ông Phan Đăng Khoa  Chồng     66.103 0.100%  
2.4 Phan Vĩnh Phúc  Con       Còn 

nhỏ 
2.5 Phan Nguyên Đức  Con       Còn 

nhỏ 
2.6 Bà Phan Kim Hạnh  Chị        
2.7 Bà Phan Kim Hiền  Em        
2.8 Bà Phan Kim Hiệp  Em        
2.9 Ông Phan Hòa Quốc Hưng  Em 
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Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty  
(nếu có) 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

2.10 Công ty cổ phần Dệt Đông 
Nam 

 Ủy viên 
HĐQT 

       

2.11 Công ty CP Dệt Vải Phong 
Phú 

 Ủy viên 
HĐQT 

       

2.12 Công ty cổ phần Nguyên liệu 
Dệt May Bình An 

 Ủy viên 
HĐQT 

 

 
 

      

3. Ông Đinh Hồng Tiến  Giám đốc 
Điều hành 
kiêm Giám 

đốc Chi 
nhánh Hà 

Nội 

    6.168 0.009%  

3.1 Ông Đinh Ngọc Nhỉ  Cha        
3.2 Bà Trần Thị Phúc  Mẹ        
3.3 Bà Trần Thị Phương Mai  Vợ        
3.4 Ông Đinh Tiến Hùng  Con        
3.5 Bà Đinh Mai Chi  Con        
3.6 Bà Đinh Hải Hậu  Em        
3.7 Công ty cổ phần Phát triển Đô 

Thị Dệt May Nam Định 
 Ủy viên 

HĐQT 
 

       

4. Ông Trần Ngọc Nga  Giám đốc 
Điều hành 

 

    38.850 0.059%  

4.1 Ông Trần Ngọc Sinh  Cha        
4.2 Nguyễn Thị Nguyệt  Vợ        
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4.3 Trần Anh Thư  Con       Còn 
nhỏ 

4.4 Trần Phương Vi  Con       Còn 
nhỏ 

4.5 Công ty cổ phần Dệt May 
Nha Trang 

 Ủy viên 
HĐQT 

       

4.6 Công ty cổ phần Dệt Gia 
dụng Phong Phú 

 Ủy viên 
HĐQT 

       

4.7 Công ty CP Dệt Vải Phong 
Phú 

 Chủ tịch 
HĐQT 

       

4.8 Công ty CP Quốc tế Phong 
Phú 

 Ủy viên 
HĐQT 

 

       

C. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG 
1. Bà Nguyễn Ngọc Hằng  Trưởng Ban 

Kiểm soát 
    21.000 0.032%  

1.1 Ông Nguyễn Trinh Bạch  Cha        
1.2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến  Mẹ        
1.3 Bùi Anh Khoa  Con nuôi        
1.4 Bà Nguyễn Ngọc Hà  Chị        
1.5 Công ty cổ phần Đầu tư Phát 

triển Phong Phú 
 

 Kế toán 
trưởng 

       

2. Ông Nguyễn Khắc Sơn  Thành viên 
Ban Kiểm 

soát 
 

       

2.1 Ông Nguyễn Khắc Kim Giao  Cha        
2.2 Bà Nguyễn Thị Hồng  Mẹ        
2.3 Bà Vũ Thị Hồng Minh  Vợ        
2.4 Nguyễn Khắc Hồng Hải  Con        
2.5 Nguyễn Khắc Minh Quang  Con        
2.6 Ông Nguyễn Khắc Tùng  Em        
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Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty  
(nếu có) 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

2.7 Công ty cổ phần Phát triển 
Nhà Thủ Đức 

 Phó Tổng 
Giám đốc 

kiêm  
UV.HĐQT 

    31.000 0.08%  

2.8 Công ty cổ phần Thông Đức  Chủ tịch 
HĐQT 

       

2.9 Công ty cổ phần Đầu tư 
Phước Long 

 Ủy viên 
HĐQT 

    165.000 0.438%  

2.10 Công ty cổ phần Chứng 
khoán Sen Vàng 

 Chủ tịch 
HĐQT 

 
 

      

2.11 Công ty cổ phần Đầu tư 
Khánh Phú 

 Ủy viên 
HĐQT 

 

       

3. Bà Vũ Thị Thùy Dương  Thành viên 
Ban Kiểm 

soát 
 

       

3.1 Ông Vũ Hữu Xích  Cha        
3.2 Bà Phạm Thị Vân  Mẹ        
3.3 Ông Nguyễn Đăng Nam  Chồng        
3.4 Nguyễn Thùy Khanh  Con       Còn 

nhỏ 
3.5 Nguyễn Minh Ánh  Con       Cỏn 

nhỏ 
3.6 Ông Vũ Nam Tranh  Anh        
3.7 Bà Vũ Thị Thúy Nga  Chị        
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Stt Tên tổ chức/cá nhân Tài 
khoản 
giao 
dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 
công ty  
(nếu có) 

Số CMND/ 
ĐKKD 

Ngày 
cấp 

CMND/ 
ĐKKD 

Nơi cấp 
CMND/
ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 
sở hữu 

cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

3.8 Bà Vũ Thị Bích Liên  Chị        
3.9 Tập đoàn Dệt May Việt Nam  Phó ban 

TCKT 
       

3.10 Công ty cổ phần Bông Việt 
Nam 

 Trưởng ban 
Kiểm soát 

    3.000 0.001%  

3.11 Công ty cổ phần Đầu tư 
Vinatex Tân Tạo 

 Trưởng ban 
Kiểm soát 

 

       

3.12 Công ty TNHH MTV Dệt 
Kim Đông Phương 

 Kiểm soát 
viên 

 

       

3.13 Công ty CP May An Phát  TV BKS 
 

       

4. Bà Trương Thị Ngọc 
Phượng 

 Kế toán 
trưởng 

 

    50.665 0.077%  

4.1 Ông Trương Văn Nghĩa  Cha        
4.2 Bà Nguyễn Thị Ba  Mẹ        
4.3 Ông Phạm Xuân Thực  Chồng     38.352 0.058%  
4.4 Phạm Trương Anh Thư  Con       Còn 

nhỏ 
4.5 Phạm Trương Phương Thùy  Con       Còn 

nhỏ 
4.6 Bà Trương Thị Ngọc Thúy  Chị     826 0.001%  
4.7 Bà Trương Thị Ngọc Hương  Em     374 0.000%  
4.8 Công ty CP Quốc tế Phong 

Phú 
 Trưởng 

BKS 
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2. Giao dịch cổ phiếu: Không có 

STT Người 
thực hiện 
giao dịch 

Quan hệ với cổ đông nội bộ Số cổ phiếu 
sở hữu đầu 

kỳ 

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Lý do tăng, giảm (mua, bán, 
chuyển đổi, thưởng...) 

Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ Số cổ 
phiếu 

Tỷ lệ 

        
        
        

   
Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty) Không có 

4.9 Công ty cổ phần Dệt Gia 
dụng Phong Phú 

 Trưởng ban 
Kiểm soát 
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V. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý KHÁC (Báo cáo năm 2013): Không có 

   
 
 
 
 
 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Trần Quang Nghị 
 

Nơi nhận: 
 - Như trên;            
 - Lưu: VT, HĐQT, THPC. 
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